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LỊCH BÁO GIẢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 5A4 
TUẦN 14 ( Áp dụng từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021) 

THỨ Thời 
gian 

Tiết 
theo 

PPCT 
MÔN NỘI DUNG HÌNH THỨC DẠY 

Hai 
06/12 

8h 27 Tập đọc  Chuỗi ngọc lam Dạy trực tuyến 

8h40’ 56 Toán  Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà 
thương tìm được là một số thập phân Dạy trực tuyến 

9h20’ 27 Khoa học Đá vôi – Xi măng Gửi video bài giảng 

10h 27 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết Dạy trực tuyến 

10h40’ 27 Thể dục Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Nhảy đúng, 
nhảy nhanh Dạy trực tuyến 

Ba 
07/12 

8h 27 LTVC Ôn tập về từ loại (trang 137) Dạy trực tuyến 

8h40’ 57 Toán  Luyện tập (trang 68) Dạy trực tuyến 

9h20’ 14 Âm nhạc 
Ôn tập: Những bông hoa những bài ca, Ước 
mơ - kết hợp vận động cho bài hát Dạy trực tuyến 

10h 28 Tập đọc Hạt gạo làng ta Gửi video bài giảng 

10h40’ 14 Kể chuyện Pa-xtơ và em bé Gửi video bài giảng 

Tư 
08/12 

8h 27 Tập làm văn Làm biên bản cuộc họp Dạy trực tuyến 

8h40’ 58 Toán  Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Dạy trực tuyến 

9h20’ 28 Thể dục Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Chuyền đồ vật Gửi video bài giảng 

10h 14 Lịch sử Thu – Đông 1947. Việt Bắc – mồ chôn giặc 
Pháp Gửi video bài giảng 

10h40’ 14 Địa lí Giao thông vận tải Gửi video bài giảng 

10h50’ 27 Tiếng Anh Unit 9: What đi you see at the zoo? Gửi video bài giảng 

Năm 
09/12 

8h 28 LTVC Ôn tập về từ loại (trang 142) Dạy trực tuyến 

8h40’ 59 Toán  Luyện tập (trang 70) Dạy trực tuyến 

9h20’ 28 Khoa học Cao su – Chất dẻo Gửi video bài giảng 

10h 14 Mĩ thuật Chú bộ đội của chúng em Gửi video bài giảng 

10h40’ 14 Đạo đức Tôn trọng phụ nữ (tiết 1) Gửi video bài giảng 



10h50’ 28 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết Gửi video bài giảng 

Sáu 
10/12 

 

8h 28 Tập làm văn Luyện tập làm biên bản cuộc họp Dạy trực tuyến 

8h40’ 60 Toán Chia một số thập phân cho một số thập phân Dạy trực tuyến 

9h20’  HĐTT GDNSTLVM – Bài 6: Em yêu thiên nhiên Gửi video bài giảng 

10h 28 Tiếng Anh Unit 9: What đi you see at the zoo? Dạy trực tuyến 

10h40’ 14 Chính tả Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam Gửi video bài giảng 

10h50’ 14 Kĩ thuật Sử dụng tủ lạnh (tiết 1) Gửi video bài giảng 

Tổ trưởng chuyên môn 
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